DANH SÁCH LỚP 18C1 -KTD2 THAM GIA THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO 
	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16

	1
	18005512
	Giang Phạm Yến Bình
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	18005521
	Bùi Thị Thu Hà
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	18005782
	Võ Thị Lê
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	18002297
	Nguyễn Vũ Yến Như
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	18002766
	Tô Thị Kiều Như
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	

	6
	18002573
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	7
	18003018
	Phùng Thị Tuyết Oanh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	8
	18002006
	Nguyễn Thế Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	9
	18003219
	Hoàng Thị Minh Phương
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	

	10
	18005570
	Ngô Bùi Mai Phương
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	18004834
	Trần Thị Mỹ Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	18003187
	Nguyễn Thanh Thúy Quyên
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	13
	18004993
	Nguyễn Phạm Thanh Tâm
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x

	14
	18005006
	Phạm Thị Hồng Tân
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	15
	18003563
	Võ Quốc Thái
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	18003678
	Đặng Ngọc Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18002955
	Lê Thị Phương Thảo
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	x
	

	18
	18003650
	Phạm Hoàng Thanh Thảo
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	18004825
	Võ Thị Thu Thảo
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	18004072
	Phạm Hoài Thu
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	

	21
	18005031
	Nguyễn Thị Hoàng Thương
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	22
	18003688
	Huỳnh Thị Diễm Thúy
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	18003980
	Phạm Thị Cẩm Thùy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	24
	18002024
	Nguyễn Thanh Thy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	25
	18003123
	Đặng Kiều Tiên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	18004253
	Huỳnh Thị Bích Trâm
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	18003981
	Võ Thị Mai Trinh
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	28
	18004959
	Trần Thị Ánh Trúc
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	29
	18004956
	Lê Thị Ngọc Tươi
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	30
	18005672
	Nguyễn Thị Lan Tuyên
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	31
	18004697
	Phan Thị Mộng Tuyền
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	32
	18002298
	Trần Thị Xuân Tuyền
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	18004009
	Trần Thị Vi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	18004741
	Đặng Thị Tường Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	18003883
	Đào Hà Vy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	36
	18004945
	Trần Khánh Vy
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	37
	18005566
	Trần Nhật Vy
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	18004696
	Dương Ngọc Như Ý
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	39
	18005504
	Nguyễn Như Ý
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	18005295
	Hồ Thị Huyền Yên
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x






